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t i ª u   c h u È n   q u è c   g i a                               TCVN 6422 : 1998 
 

 

Vật liệu nổ công nghiệp  - Xác ñịnh tốc ñộ nổ 

 Industrial explosive matter – Determination of explosive velocity 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh phương pháp xác ñịnh tốc ñộ nổ trong phòng thí nghiệm của vật liệu nổ công 

nghiệp. 

2   Tiêu chuẩn trích dẫn 

TCVN 4586 : 1997   Vật liệu nổ công nghiệp – Yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng. 

TCVN 6174 : 1997   Vật liệu nổ công nghiệp – Yêu cầu an toàn về sản xuất, thử nổ và nghiệm thu.  

3   Nguyên tắc 

Dùng máy ño thời gian xác ñịnh  thời gian sóng nổ truyền qua một chiều dài nhất ñịnh trên thỏi thuốc, 

từ ñó xác ñịnh tốc ñộ nổ của nó 

4   Dụng cụ hoá chất 

4.1    Ống giấy chuyên dụng có ñường kính trong  24 mm ± 0,2 mm, dài 320 mm ñược cuộn từ giấy có 

ñộ dày  từ 0,5 mm ñến 1,5 mm, ñược dán cẩn thận và bao kín một ñầu bảo ñảm giữ tốt mẫu trong quá 

trình thí nghiệm. 

4.2   Nắp ñậy có ñường kính  24 mm ± 0,2 mm ñược cắt từ giấy có ñộ dày 0,5 mm ñến 1,5 mm. Dùng 

dụng cụ chuyên dụng tạo lỗ tròn ở tâm có ñường kính 7,5 mm ñể tra kíp nổ. Nắp ñậy giữ cho thuốc 

không bị rơi trong quá trình thí nghiệm. 

4.3   Hai ñoạn dây ñồng tẩm cách ñiện, mỗi ñoạn dài 300 mm, có ñường kính Ф = 0,2 mm. 

4.4   Cát ñen khô, hàm lượng ẩm nhỏ hơn 0,05 % 
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4.5   Thiết bị xác ñịnh tốc ñộ nổ WOD-01-04 (xem Hình 1) gồm: 

   -   Máy ño thời gian có ñộ chính xác 10-8S; 

   -   Máy chuyển ñổi tín hiệu; 

   -   Dây dẫn tín hiệu 1 (Stat) và 2 (Stop). 

 

                         1- Kíp nổ số 8;     3 – Dây tín hiệu khởi ñộng; 

                         2 – Khối thuốc nổ cần ño;               4 – Dây tín hiệu dừng; 

Hình 1- Sơ ñồ nguyên lý thiết bị xác ñịnh tốc ñộ nổ 
 

4.6   Bộ chày cối bằng ñồng hoặc sứ. 

4.7   Chày gỗ chuyên dụng, có ñường kính Ф = 23,5 mm ± 0,2 mm. 

4.8   Cát thường khô, hàm lượng ẩm nhỏ hơn 0,05 %. 

4.9   Tủ sấy chân không, khoảng ñiều chỉnh nhiệt ñộ 00 C ÷ 3000 C. 
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4.10   Kíp nổ số 8 (kíp nổ ñiện hoặc kíp nổ thường). 

4.11   Cân kỹ thuật, ñộ chính xác 0,01 g. 

4.12   Thuốc kẹp. 

4.13   Máy ñiểm hoả. 

5   Cách tiến hành 

Mọi thao tác trong quá trình thử nghiệm phải bảo ñảm an toàn theo TCVN 4586 : 1997 và TCVN 6174 : 

1997. 

5.1 Chuẩn bị mẫu 

Nghiền mẫu thuốc trong cối ñồng (hoặc sứ) qua rây 20 lỗ/cm2. Cân 135,65 g ± 0,01 g mẫu ñã ñược 

nghiền. Cho mẫu thuốc vào ống giấy, dùng chày gỗ chuyên dụng nén nhẹ ñể thuốc mẫu ñạt tỷ trọng 

1 g/cm3  trong toàn bộ chiều dài 300 mm và tạo lỗ tra kíp ở ñầu bằng. Chuẩn bị từ 3 mẫu ñến 5 mẫu ñể 

tiến hành thí nghiệm. 

Với loại thuốc có mật ñộ  lớn hơn 1 g/cm2  thì tiến hành thử ở mật ñộ rắc. 

Với loại thuốc nổ dạng Watergel, nhũ tương thì bỏ công ñoạn nghiền mẫu. 

5.2 Tiến hành  

5.2.1   Xuyên hai ñoạn dây ñồng tẩm cách ñiện vuông góc với ñường sinh thỏi mẫu, qua tâm, ñoạn dây 

thứ nhất cách ñầu lối tra kíp 40 mm, ñoạn dây thứ hai cách ñầu còn lại 10 mm. Cạo sạch lớp cách ñiện 

tại các ñầu dây ñồng ñể tiếp xúc với dây dẫn tín hiệu vào máy ño. Khi thao tác xong, ño lại khoảng 

cách giữa hai dây với ñộ chính xác ± 0,01 mm. 

5.2.2   Rải cát khô ñể tạo mặt phẳng và chắc, ñặt mẫu thuốc ñã chuẩn bị lên trên lớp cát cho êm. 

5.2.3   Nối hai ñầu ñoạn dây thứ nhất với tín hiệu 1 vào máy (dây start), hai ñầu ñoạn dây thứ hai ñược 

nối với dây tín hiệu thứ 2 vào máy (dây stop). 

5.2.4   Tra kíp vào lỗ ñã tạo trên mẫu thuốc. 

5.2.5   Toàn bộ nhân viên (trừ kỹ thuật viên nối kíp nổ) sơ tán ñến nơi an toàn quy ñịnh, kỹ thuật viên 

nối kíp nổ với dây nguồn ñiểm hoả. 

5.2.6   ðặt máy ở chế ñộ làm việc với ñầu cảm trên máy ño cắt dây, tín hiệu trên thang ño ñặt chế ñộ 

10-8S. 

5.2.7   ðiểm hoả và ghi lại thời gian trên máy ño. 

5.2.8 Mỗi mẫu tiến hành thử ít nhất ba lần. 
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6   Cách tính kết quả 

Tốc ñộ của thuốc nổ (D), tính bằng m/s,  xác ñịnh theo công thức sau: 

                  D = 
t

L
 

trong ñó 

      L    là khoảng cách giữa hai ñoạn dây 1 và 2, tính bằng milimét; 

      t   là thời gian ñọc trên máy sau khi nổ, tính bằng giây. 

Tốc ñộ nổ thuốc nổ thí nghiệm là trung bình của 3 lần thử. 

7   ðộ chính xác của phép ño 

 

 Sai số lớn nhất có thể chấp nhận giữa các kết quả, m/s 

Tốc ñộ nổ ðộ lặp lại ðộ tái lập 

 ± 50 ± 70 

7.1   ðộ lặp lại 

Những kết quả của phép thử hai lần tiến hành ở những thời ñiểm khác nhau do cùng một người làm 

trên cùng một thiết bị ño với những mẫu thử lấy cùng một mẫu không ñược sai lệch quá trị số nói trên. 

7.2   ðộ tái lập 

Kết quả thử trên cùng mẫu ñại diện của lô tiến hành trong hai phòng thí nghiệm khác nhau không ñược 

sai lệch vượt quá trị số nói trên. 

8    Báo cáo kết quả 

Biên bản thử gồm những mục sau ñây: 

a) Phương pháp sử dụng; 

b) Các kết quả và cách tính kết quả; 

c) Mọi hiện tượng bất thường ghi nhận ñược trong khi thử; 

d) Mọi thao tác không nêu trong tiêu chuẩn này hoặc ñược coi là tuỳ ý. 

                                                           ----------------------------------- 


